
Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH  

 Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2011– (ĐỢT 1) 
Hướng dẫn chấm có 01 trang. 

 
I.Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại 
trong các câu sau. (1,25 điểm)   
 

1. C 2. B 3. D 4. D 5. A 
0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 

II.Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu 
sau. (3,0 điểm) 
 

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A 6. D 

7. C 8. C 9. B 10. B 11. C 12. A 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
III.Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm) 
 

1. B 2. C 3. D 4. B 5. A 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
IV.Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,25 điểm) 
 

1. go 2. collecting 3. are 4. haven’t made 5. Did … sleep 
0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 

V.Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm) 
 

1. lovely 2. dangerous 3. farmer 4. celebration 
0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 

 
VI.Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm) 
   1. Green trees were planted around their house. 
   2. Lan wishes she had a sister.  
   3. Ba asked where the ticket office was. 
   4. Unless you have a visa, you can’t visit Thailand.   
   5. Bill, whose typewriter had broken, had to use a pencil.                                    

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
 

VII.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (1.0 điểm) 
1. English is (the language of the Internet)/ The language of the Internet is English. 
2. We should learn English (to take full advantage of the Internet). 

      Or: If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English. 
3. It takes us years to use a language fluently and confidently. 
4. No, we can’t. 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
 

(Nếu thí sinh có câu trả lời khác không có trong hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa) 
 

Tổng điểm toàn bài: 10 điểm (Không làm tròn điểm) 
 


